	Ngày 27 tháng 09 năm 2025 

	Họ và tên giáo viên: Đặng Gia

Tổ chuyên môn: Toán - GDTC- GDQP-AN


Bài 3. MA TUÝ, TÁC HẠI CỦA MA TUÝ
Môn học: GDQP-AN; Lớp: 10
Thời gian thực hiện: 02 tiết

 I . MỤC TIÊU 

1. Về kiến thức

HS được học các nội dung sau: 

– Quy định của pháp luật về phòng, chống ma tuý: Quy định tại Luật phòng, chống ma tuý (Chất ma tuý, cây có chứa chất ma tuý và người nghiện ma tuý; Các hành vi bị nghiêm cấm; Trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong phòng, chống ma tuý); Quy định tại một số văn bản khác (Bộ luật hình sự, Luật Xử lí vi phạm hành chính, Nghị định số 167/NĐ-CP).

- Tác hại của ma tuý và những hình thức, con đường gây nghiện

- Trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma tuý 

 2 . Về năng lực

- Năng lực chung: Biết tránh các tệ nạn xã hội; biết khẳng định và bảo vệ quyền, nhu cầu cá nhân phù hợp với đạo đức và pháp luật; biết thường xuyên tu dưỡng theo mục tiêu phấn đấu cá nhân và các giá trị công dân.
- Năng lực đặc thù:  thực hiện được pháp luật về phòng, chống ma tuý.
 3 . Về phẩm chất

Tích cực, tự giác và nghiêm túc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của bản thân; có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập, trong lao động. 

 II .THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
– Bảng phụ: Các phiếu học tập, các lược đồ tư duy trong bài học.
– Giấy A0, A 4, bút dạ (để HS trình bày kết quả làm việc nhóm)

– Bài giảng PowerPoint và máy chiếu (nếu có); máy tính kết nối internet (nếu có). 

 III . TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

TIẾT 1

Hoạt động 1. Mở đầu bài học 

- Tìm hiểu YCCĐ của bài học: GV trình chiếu YCCĐ và yêu cầu 1 HS đọc.

- GV thông báo phân phối thời lượng của bài học; phân công những công việc HS cần chuẩn bị trước ở nhà, trong đó có việc xem một số clip (truy cập link do GV gửi)

Mục tiêu: Gợi mở và tạo hứng thú cho HS tìm hiểu, khám phá nội dung bài học. 
Nội dung: HS tham gia xử trí tình huống Mở đầu (trang 18 SGK).
Kết quả: HS hướng đến những điều cần tìm hiểu của bài học.
Cách thức tiến hành:

– GV nêu tình huống Mở đầu bài học (trang 18 SGK). 

– Một số HS phát biểu (GV khuyến khích HS nói ngay những suy nghĩ vừa xuất hiện, không phân biệt đúng, sai). 
- GV tổng hợp ý kiến của HS và gợi mở nội dung bài học.
2. Hoạt động 2 ( 25 phút)
Hoạt động 2a. Khám phá mục I/1/a (trang 18, 19 SGK)

Mục tiêu: HS nêu được phạm vi điều chỉnh của Luật phòng, chống ma tuý các khái niệm: Chất ma tuý, Chất gây nghiện, Chất hướng thần, Cây có chứa chất ma tuý, Người nghiện ma tuý.
Nội dung: HS thực hiện các hoạt động theo phiếu học tập 3.1.

Sản phẩm: Kết quả đúng của HS trình bày phạm vi điều chỉnh của Luật phòng, chống ma tuý bằng LĐTD và điền các từ ngữ vào bảng 1 để hoàn chỉnh các khái niệm: Chất ma tuý, Chất gây nghiện, Chất hướng thần, Cây có chứa chất ma tuý, Người nghiện ma tuý.
Tổ chức thực hiện: 
– GV hướng dẫn thực hiện phiếu học tập 3.1.
	PHIẾU HỌC TẬP 3.1

Khám phá
1. Luật Phòng, chống ma tuý quy định về những nội dung gì?

2. Chất ma tuý là gì? Những cây nào có chứa chất ma tuý? Thế nào là người nghiện ma tuý?
· Nhiệm vụ (HS làm việc theo cặp): 
- Đọc câu hỏi khám phá 1, 2, thông tin mục I/1/a SGK và lập LĐTD (trên giấy A4) Phạm vi điều chỉnh của Luật phòng, chống ma tuý.
- Điền vào chỗ (…..) trong bảng 1 để hoàn chỉnh các khái niệm: Chất ma tuý, Chất gây nghiện, Chất hướng thần, Cây có chứa chất ma tuý, Người nghiện ma tuý.
·  Thời gian thực hiện: 03 phút.


	Bảng 1
1. Chất ma tuý là chất gây nghiện, chất hướng thần, được quy định trong danh mục chất ma tuý do (…..). 
2. Chất gây nghiện là chất kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây (…..) đối với người sử dụng.
3. Chất hướng thần là chất kích thích hoặc ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn đến (…..) đối với người sử dụng. 
4. Cây có chứa chất ma tuý là (…..) và các loại cây khác có chứa chất ma tuý do Chính phủ quy định. 
5. Người nghiện ma tuý là người sử dụng chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị (…..) vào các chất này.


– Các nhóm HS thực hiện nhiệm vụ theo phiếu học tập 3.1; đại diện nhóm HS trình bày, các nhóm khác nhận xét, góp ý. 
– GV nhận xét các ý kiến của HS và kết luận trên cơ sở SGK.
Hoạt động 2b. Khám phá mục I/1/b, c (trang 19, 20 SGK)

Mục tiêu: HS nêu được các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống ma tuý và trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong phòng, chống ma tuý bằng LĐTD.

Nội dung: HS thực hiện các hoạt động theo phiếu học tập 3.2.

Sản phẩm: Kết quả đúng của HS khi trình bày các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống ma tuý và trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong phòng, chống ma tuý bằng LĐTD.

Tổ chức thực hiện: 
– GV hướng dẫn thực hiện phiếu học tập 3.2.
	PHIẾU HỌC TẬP 3.2
Khám phá
3. Nhà trường tổ chức xét nghiệm để phát hiện học sinh sử dụng trái phép chất ma tuý. Bạn An không tham gia xét nghiệm thì có vi phạm pháp luật không? Vì sao?
4. Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong phòng, chống ma tuý?

5. Cá nhân, gia đình cần phải làm gì để phòng, chống ma tuý?
· Nhiệm vụ: 
- Nhóm 1, 2: Trả lời câu hỏi khám phá 3; đọc câu hỏi khám phá 4, thông tin mục I/1/b SGK và lập LĐTD Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống ma tuý.
- Nhóm 3, 4: Trả lời câu hỏi khám phá 3; đọc câu hỏi khám phá 5, thông tin mục I/1/c SGK và lập LĐTD Trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong phòng, chống ma tuý.
·  Thời gian thực hiện: 05 phút.


– Các nhóm HS thực hiện nhiệm vụ theo phiếu học tập 3.2; đại diện nhóm HS trình bày, các nhóm khác nhận xét, góp ý. 
– GV nhận xét các ý kiến của HS và kết luận trên cơ sở SGK và tham khảo các thông tin sau:

+ Trả lời khám phá 3: Bạn An vi phạm pháp luật vì chống lại việc xét nghiệm chất ma tuý trong cơ thể là một trong các hành vi bị nghiêm cấm
+ LĐTD Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống ma tuý.
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+ LĐTD Trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong phòng, chống ma tuý.
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Hoạt động 2c. Khám phá mục II (trang 20 SGK)

Mục tiêu: HS nêu được các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống ma tuý và trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong phòng, chống ma tuý bằng LĐTD.

Nội dung: HS thực hiện các hoạt động theo phiếu học tập 3.3.

Sản phẩm: Kết quả đúng của HS khi trình bày các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống ma tuý và trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong phòng, chống ma tuý bằng LĐTD.

Tổ chức thực hiện: 
– GV hướng dẫn thực hiện phiếu học tập 3.3.
	PHIẾU HỌC TẬP 3.3
Khám phá
6. Ngoài quy định tại Luật Phòng, chống ma tuý, công tác phòng, chống ma tuý còn được quy định ở những văn bản quy phạm pháp luật nào?

· Nhiệm vụ (HS làm việc theo cặp): 
Đọc câu hỏi khám phá 6 thông tin mục I/2 SGK và lập LĐTD (trên giấy A4) Một số quy định tại văn bản khác về phòng, chống ma tuý.
·  Thời gian thực hiện: 03 phút.


– Các nhóm HS thực hiện nhiệm vụ theo phiếu học tập 3.2; đại diện nhóm HS trình bày, các nhóm khác nhận xét, góp ý. 
– GV nhận xét các ý kiến của HS và kết luận trên cơ sở SGK và tham khảo LĐTD sau:
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Hoạt động 2c. Khám phá mục II/1 (trang 20, 21 SGK)

Mục tiêu: HS nêu được tác hại của ma tuý đối với người nghiện ma tuý, đối với nền kinh tế, đối với an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội bằng LĐTD.

Nội dung: HS thực hiện các hoạt động theo phiếu học tập 3.4.

Sản phẩm: Kết quả đúng của HS khi trình bày tác hại của ma tuý đối với người nghiện ma tuý, đối với nền kinh tế, đối với an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội bằng LĐTD.

Tổ chức thực hiện: 
– GV hướng dẫn thực hiện phiếu học tập 3.4.
	PHIẾU HỌC TẬP 3.4

Khám phá
7. Bạn A sinh ra trong một gia đình đông con, hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Do mải chơi nên bạn A đã bị đối tượng xấu rủ rê, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma tuý một số lần. Theo em, nếu bạn A nghiện ma tuý thì sẽ gây ra những tác hại gì cho bản thân, gia đình và xã hội?

· Nhiệm vụ: 
- Nhóm 1, 2: Đọc câu hỏi khám phá 7, thông tin mục II/1/a SGK và lập LĐTD Tác hại của ma tuý đối với người nghiện ma tuý.
- Nhóm 3: Đọc câu hỏi khám phá 7, thông tin mục II/1/b SGK và lập LĐTD Tác hại của ma tuý đối với nền kinh tế.
- Nhóm 4: Đọc câu hỏi khám phá 7, thông tin mục II/1/c SGK và lập LĐTD Tác hại của ma tuý đối với an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.
·  Thời gian thực hiện: 05 phút.


– Các nhóm HS thực hiện nhiệm vụ theo phiếu học tập 3.4; đại diện nhóm HS trình bày, các nhóm khác nhận xét, góp ý. 
– GV nhận xét các ý kiến của HS và kết luận trên cơ sở SGK và tham khảo LĐTD sau:
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3. Hoạt động 3 ( 13 phút)
Hoạt động 3. Luyện tập mục I
Mục tiêu: Củng cố, rèn luyện cho kiến thức, kĩ năng được khám phá, hình thành ở mục I.
Nội dung: HS làm bài tập luyện tập (trang 20 SGK) và tham gia các hoạt động trong trò chơi “Giải ô chữ” (hoặc trò chơi “Chiếc nón kì diệu”).
Sản phẩm: Kết quả đúng của HS khi làm bài tập luyện tập (trang 20 SGK) và thực hiện nhiệm vụ trong trò chơi “Giải ô chữ” (hoặc trò chơi “Chiếc nón kì diệu”).
Tổ chức thực hiện:
a) Tình huống luyện tập (trang 20 SGK)
- GV nêu nội dung tình huống bằng bảng phụ hoặc máy chiếu hoặc truy cập địa chỉ hoc10.vn để sử dụng phiên bản điện tử SGK.

- Một số HS nêu hành vi vi phạm pháp luật trong tình huống; một số HS khác nhận xét, góp ý.

- GV nhận xét, kết luận, đánh giá trên cơ sở SGK và tham khảo thông tin sau:
+ Hành vi của bố mẹ G là vi phạm pháp luật vì đây là một trong những hành vi bị nghiêm cấm tại Luật Phòng, chống ma tuý.
+ Hành vi của cô H và bác hàng xóm là vi phạm pháp luật vì đây là một trong những hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Phòng, chống ma tuý.
b) Tổ chức trò chơi “Giải ô chữ” 

	1. Tìm 13 từ ngữ hàng ngang trong Bảng ô chữ biết các từ ngữ này được sử dụng trong mục I Bài 3 SGK, từ đó tìm được ô chữ hàng dọc (từ khoá).

2. Nêu thông điệp của từ khoá.
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Quy tắc:  
- Thành lập 4 đội chơi và cử 1 HS làm thư kí. 
- Rút thăm: ba đội tìm 3 từ ngữ/đội, một đội tìm 4 từ ngữ.

- Thời gian suy nghĩ: 15 giây/1 từ ngữ. Hết 15 giây nếu đội chơi không trả lời được thì các đội khác có quyền trả lời cho đến khi tìm được từ ngữ.
- Mỗi từ ngữ tìm được cùng với ít nhất 1 câu trích trong SGK (đã giới hạn) có sử dụng từ ngữ đó được tính 5 điểm. Thành tích của đội là trung bình cộng giữa tổng số điểm/số câu được giao.

- Khi tìm được các từ ngữ hàng ngang thì từ ngữ hàng dọc (từ khoá) hiện ra. Bốn đội nêu thông điệp của từ khoá; thông điệp đúng với từ khoá được tính 5 điểm, thông điệp đúng và hay được tính 10 điểm.  
- Thư kí công bố kết quả.

- GV nhận xét, đánh giá. 
Gợi ý:

	Từ ngữ hàng 1: Tác động vào giác quan hoặc hệ thần kinh.

	Từ ngữ hàng 2: Ham thích đến mức thành thới quen khó bỏ

	Từ ngữ hàng 3: Xem xét để phát hiện, ngăn chặn những gì trái với quy định

	Từ ngữ hàng 4: Bản ghi theo phân loại từng mục cụ thể

	Từ ngữ hàng 5: Lấy làm phương tiện để phục vụ nhu cầu, mục đích nào đó

	Từ ngữ hàng 6: Cùng tham gia, cùng hoà chung vào để không có sự tách biệt

	Từ ngữ hàng 7: Làm mất hẳn đi, khiến cho không còn tồn tại hoặc không còn tác dụng nữa

	Từ ngữ hàng 8: Gây ra điều hại đáng kể đối với ai hay cái gì

	Từ ngữ hàng 9: Hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong luật

	Từ ngữ hàng 10: Chuyển qua lại cho nhau những vật tương đương nào đó (nói khái quát)

	Từ ngữ hàng 11: Hoá chất không thể  thiếu được trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma tuý được quy định trong danh mục tiền chất do Chính phủ ban hành.

	Từ ngữ hàng 12: Phụ thuộc đến mức mất tự chủ, mất quyền chủ động.

	Từ ngữ hàng 13: Danh từ chỉ chất gây nghiện, chất hướng thần, được quy định trong danh mục chất ma tuý do Chính phủ ban hành


Kết quả “Giải ô chữ 1”:
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Một thông điệp của từ khoá: “Hành vi vi phạm hành chính về phòng, chống và kiểm soát ma tuý bị xử phạt và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.”
Có thể tổ chức trò chơi “Chiếc nón kì diệu” để tìm 13 từ ngữ nêu ở trò chơi “Giải ô chữ 1”.
	· Vòng ngoài ghi các nhóm 1, 2, 3, 4; vòng trong ghi các câu từ 1-13 tương ứng với 13 từ ngữ hàng ngang cần tìm.
· Click lần 1 vào kim màu vàng, hai vòng quay ngược chiều nhau, click lần 2, hai vòng dừng lại, nhóm và từ ngữ nhóm cần tìm được xác định ngẫu nhiên. Click vào câu được xác định ngẫu nhiên để đến slide có gợi ý từ ngữ cần tìm.
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4. Hoạt động Vận dụng  (2 phút)

a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết các nhiệm vụ thực tiễn
b) Nội dung: HS vận dụng kiến thức đã hướng dẫn để trả lời câu hỏi trắc về Luật Biển Việt Nam.

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS

d) Tổ chức thực hiện: Giáo viên chuẩn bị phiếu học tập gồm 10 câu trả lời trắc nghiệm hoặc trò chơi câu hỏi để đánh giá mức độ hiểu bài của học sinh.

* Hướng dẫn về nhà

- Dặn dò học sinh học bài cũ và đọc trước nội dung tiết theo
	Bình Dương, ngày      tháng        năm 2025

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)
Đoàn Viết Tùng
	Bình Dương, ngày 27  tháng 09 năm 2025

GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN

(Ký và ghi rõ họ tên)
Đặng Gia

	Bình Dương, ngày …… tháng ……. năm 2025

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)
Mai Xuân Lâm


	Ngày 04 tháng 10 năm 2025 

	Họ và tên giáo viên: Đặng Gia

Tổ chuyên môn: Toán - GDTC- GDQP-AN


Bài 3. MA TUÝ, TÁC HẠI CỦA MA TUÝ
Môn học: GDQP-AN; Lớp: 10
Thời gian thực hiện: 02 tiết

 I . MỤC TIÊU 

1. Về kiến thức

HS được học các nội dung sau: 

– Quy định của pháp luật về phòng, chống ma tuý: Quy định tại Luật phòng, chống ma tuý (Chất ma tuý, cây có chứa chất ma tuý và người nghiện ma tuý; Các hành vi bị nghiêm cấm; Trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong phòng, chống ma tuý); Quy định tại một số văn bản khác (Bộ luật hình sự, Luật Xử lí vi phạm hành chính, Nghị định số 167/NĐ-CP).

- Tác hại của ma tuý và những hình thức, con đường gây nghiện

- Trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma tuý 

 2 . Về năng lực

- Năng lực chung: Biết tránh các tệ nạn xã hội; biết khẳng định và bảo vệ quyền, nhu cầu cá nhân phù hợp với đạo đức và pháp luật; biết thường xuyên tu dưỡng theo mục tiêu phấn đấu cá nhân và các giá trị công dân.

- Năng lực đặc thù:  thực hiện được pháp luật về phòng, chống ma tuý.

 3 . Về phẩm chất

Tích cực, tự giác và nghiêm túc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của bản thân; có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập, trong lao động. 

 II .THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
– Bảng phụ: Các phiếu học tập, các lược đồ tư duy trong bài học.

– Giấy A0, A 4, bút dạ (để HS trình bày kết quả làm việc nhóm)

– Bài giảng PowerPoint và máy chiếu (nếu có); máy tính kết nối internet (nếu có). 

 III . TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
TIẾT 2
1. Hoạt động 1. Mở đầu bài học (5 phút)
Khởi động
- HS xem một đoạn tiểu phẩm hài “Con nghiện” https://youtu.be/5Yb9CSwFR_o
- Theo em, dùng thử ma tuý một lần cho biết có thể dẫn đến nghiện ma tuý không?
2. Hoạt động 2 ( 25 phút)
Hoạt động 2a. Khám phá mục II/2 (trang 22 SGK)
Mục tiêu: HS nêu được quá trình nghiện ma tuý, biểu hiện của học sinh nghiện ma tuý và một số nguyên nhân dẫn tới nghiện ma tuý bằng LĐTD.
Nội dung: HS thực hiện các hoạt động theo phiếu học tập 3.5.

Sản phẩm: Kết quả đúng của HS khi trình bày quá trình nghiện ma tuý, biểu hiện của học sinh nghiện ma tuý và một số nguyên nhân dẫn tới nghiện ma tuý bằng LĐTD.

Tổ chức thực hiện: 
– GV hướng dẫn thực hiện phiếu học tập 3.5.
	PHIẾU HỌC TẬP 3.5

Khám phá
8. Em hãy quan sát hình 3.7 và cho biết: Quá trình nghiện ma tuý gồm những giai đoạn nào?
9. Nguyên nhân dẫn tới nghiện ma tuý là gì? Nguyên nhân nào là nguyên nhân chính?  
· Nhiệm vụ: 
- Nhóm 1, 2: Đọc câu hỏi khám phá 8, thông tin mục II/2/a SGK và lập LĐTD Quá trình nghiện ma tuý và biểu hiện của học sinh nghiện ma tuý.
- Nhóm 3, 4: Đọc câu hỏi khám phá 9, thông tin mục II/2/b SGK và lập LĐTD Một số nguyên nhân dẫn tới nghiện ma tuý.
·  Thời gian thực hiện: 05 phút.


– Các nhóm HS thực hiện nhiệm vụ theo phiếu học tập 3.5; đại diện nhóm HS trình bày, các nhóm khác nhận xét, góp ý. 
– GV nhận xét các ý kiến của HS và kết luận trên cơ sở SGK và tham khảo LĐTD sau:
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Hoạt động 2b. Khám phá mục IV (trang 23 SGK)

Mục tiêu: HS nêu được những việc học sinh cần làm và không được làm để phòng, chống ma tuý bằng LĐTD.
Nội dung: HS thực hiện các hoạt động theo phiếu học tập 3.6.

Sản phẩm: Kết quả đúng của HS khi trình bày những việc học sinh cần làm và không được làm để phòng, chống ma tuý bằng LĐTD.

Tổ chức thực hiện: 
– GV hướng dẫn thực hiện phiếu học tập 3.6.
	PHIẾU HỌC TẬP 3.6

Khám phá
10. Em hãy nêu những việc học sinh cần làm và không được làm để phòng, chống ma tuý.

· Nhiệm vụ (HS làm việc theo cặp): 
Đọc câu hỏi khám phá 10, thông tin mục III SGK và lập LĐTD Những việc học sinh cần làm và không được làm để phòng, chống ma tuý.
·  Thời gian thực hiện: 05 phút.


– Các nhóm HS thực hiện nhiệm vụ theo phiếu học tập 3.6; đại diện nhóm HS trình bày, các nhóm khác nhận xét, góp ý. 
– GV nhận xét các ý kiến của HS và kết luận trên cơ sở SGK và tham khảo LĐTD sau:
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3. Hoạt động 3 ( 13 phút)
Hoạt động 3a. Luyện tập mục II  

Mục tiêu: Củng cố, rèn luyện cho kiến thức, kĩ năng được khám phá, hình thành ở mục II.

Nội dung: HS làm bài tập luyện tập (trang 22 SGK) và tham gia các hoạt động trong trò chơi “Giải ô chữ” (hoặc trò chơi “Chiếc nón kì diệu”).
Sản phẩm: Kết quả đúng của HS khi làm bài tập luyện tập (trang 22 SGK) và thực hiện nhiệm vụ trong trò chơi “Giải ô chữ” (hoặc trò chơi “Chiếc nón kì diệu”).
Tổ chức thực hiện:
a) Tình huống luyện tập (trang 22 SGK)
- GV nêu nội dung tình huống bằng bảng phụ hoặc máy chiếu hoặc truy cập địa chỉ hoc10.vn để sử dụng phiên bản điện tử SGK.

- Một số HS nêu hành vi vi phạm pháp luật trong tình huống; một số HS khác nhận xét, góp ý.

- GV nhận xét, kết luận, đánh giá trên cơ sở SGK và tham khảo thông tin sau:
+ Để ngăn cản bạn K, trước tiên, em sẽ tỏ thái độ không đồng tình với việc mua về và dùng thử. Sau đó, em sẽ giải thích cho K hiểu có một số chất không phải là chất ma tuý nhưng có khả năng gây nghiện và có hại cho sức khoẻ. Đồng thời, em sẽ báo cho thầy cô giáo và bố mẹ bạn K biết để có biện pháp can thiệp kịp thời.
+ Nếu chỉ dựa trên các biển hiện như ngáp vặt, ngủ gật, toát mồ hôi... thì chưa thể kết luận bạn em nghiện ma tuý vì chưa khẳng định được bạn em là người sử dụng ít nhất một trong các chất: chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này.
b) Tổ chức trò chơi “Giải ô chữ” 

	1. Tìm 10 từ ngữ hàng ngang trong Bảng ô chữ biết các từ ngữ này được sử dụng trong mục II Bài 3 SGK, từ đó tìm được ô chữ hàng dọc (từ khoá).

2. Nêu thông điệp của từ khoá.
	[image: image13.png]





Quy tắc:  
- Thành lập 4 đội chơi và cử 1 HS làm thư kí. 
- Rút thăm: hai đội tìm 3 từ ngữ/đội, hai đội tìm 2 từ ngữ/đội.

- Thời gian suy nghĩ: 15 giây/1 từ ngữ. Hết 15 giây nếu đội chơi không trả lời được thì các đội khác có quyền trả lời cho đến khi tìm được từ ngữ.
- Mỗi từ ngữ tìm được cùng với ít nhất 1 câu trích trong SGK (đã giới hạn) có sử dụng từ ngữ đó được tính 5 điểm. Thành tích của đội là trung bình cộng giữa tổng số điểm/số câu được giao.

- Khi tìm được các từ ngữ hàng ngang thì từ ngữ hàng dọc (từ khoá) hiện ra. Bốn đội nêu thông điệp của từ khoá; thông điệp đúng với từ khoá được tính 5 điểm, thông điệp đúng và hay được tính 10 điểm.  
- Thư kí công bố kết quả.

- GV nhận xét, đánh giá. 
Gợi ý:

	Từ ngữ hàng 1: Làm mất mát, hư hại lớn

	Từ ngữ hàng 2: Tập hợp người cùng sống chung thành một đơn vị nhỏ nhất trong xã hội, gắn bó với nhau bằng quan hệ hôn nhân và dòng máu, thường gồm có vợ chồng, cha mẹ và con cái

	Từ ngữ hàng 3: Có thể gây tai hại lớn.

	Từ ngữ hàng 4: Mang chuyển đồ vật, hàng hoá đến một nơi khác tương đối xa, bằng phương tiện nào đó.

	Từ ngữ hàng 5: Nơi hết phần đất của một nước và giáp với nước khác

	Từ ngữ hàng 6: Bắt đầu sinh ra, nảy sinh ra (thường là cái không hay)

	Từ ngữ hàng 7: Được chú ý trước nhất, trước những đối tượng khác, vì được coi trọng hơn

	Từ ngữ hàng 8: Cùng hành động hoặc hoạt động hỗ trợ lẫn nhau

	Từ ngữ hàng 9: Tự, chính cá nhân, hoặc sự việc được nói đến

	Từ ngữ hàng 10: Ở tình trạng hay thay đổi, khi thế này, khi thế khác, không theo một quy luật nào cả


Kết quả “Giải ô chữ 2”:
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Một thông điệp của từ khoá: “Nguyên nhân chủ quan mang tính chất quyết định dẫn tới con đường nghiện ma tuý là do thiếu hiểu biết về tác hại của ma tuý; tò mò, thích chơi trội, thể hiện bản thân; có lối sống buông thả, thực dụng, đua đòi, hưởng thụ; bản lĩnh kém, bị kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc; lười lao động.”
Có thể tổ chức trò chơi “Chiếc nón kì diệu” để tìm 10 từ ngữ nêu ở trò chơi “Giải ô chữ 2”.
	· Vòng ngoài ghi các nhóm 1, 2, 3, 4; vòng trong ghi các câu từ 1-10 tương ứng với 10 từ ngữ hàng ngang cần tìm.
· Click lần 1 vào kim màu vàng, hai vòng quay ngược chiều nhau, click lần 2, hai vòng dừng lại, nhóm và từ ngữ nhóm cần tìm được xác định ngẫu nhiên. Click vào câu được xác định ngẫu nhiên để đến slide có gợi ý từ ngữ cần tìm.
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Hoạt động 3b. Luyện tập mục III  

Mục tiêu: Củng cố, rèn luyện cho kiến thức, kĩ năng được khám phá, hình thành ở mục III.

Nội dung: HS làm bài tập luyện tập (trang 23 SGK) và tham gia các hoạt động trong trò chơi “Giải ô chữ” (hoặc trò chơi “Chiếc nón kì diệu”).
Sản phẩm: Kết quả đúng của HS khi làm bài tập luyện tập (trang 22 SGK) và thực hiện nhiệm vụ trong trò chơi “Giải ô chữ” (hoặc trò chơi “Chiếc nón kì diệu”).
Tổ chức thực hiện:
a) Tình huống luyện tập (trang 23 SGK)
- GV nêu nội dung tình huống bằng bảng phụ hoặc máy chiếu hoặc truy cập địa chỉ hoc10.vn để sử dụng phiên bản điện tử SGK.

- Một số HS nêu hành vi vi phạm pháp luật trong tình huống; một số HS khác nhận xét, góp ý.

- GV nhận xét, kết luận, đánh giá trên cơ sở SGK và tham khảo thông tin sau: Hành vi của T và H vi phạm pháp luật vì đây là một trong những hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Phòng, chống ma tuý.
b) Tổ chức trò chơi “Giải ô chữ” 

	1. Tìm 8 từ ngữ hàng ngang trong Bảng ô chữ biết các từ ngữ này được sử dụng trong mục III Bài 3 SGK, từ đó tìm được ô chữ hàng dọc (từ khoá).

2. Nêu thông điệp của từ khoá.
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Quy tắc:  
- Thành lập 4 đội chơi và cử 1 HS làm thư kí. 
- Rút thăm: mỗi đội tìm 2 từ ngữ.

- Thời gian suy nghĩ: 15 giây/1 từ ngữ. Hết 15 giây nếu đội chơi không trả lời được thì các đội khác có quyền trả lời cho đến khi tìm được từ ngữ.
- Mỗi từ ngữ tìm được cùng với ít nhất 1 câu trích trong SGK (đã giới hạn) có sử dụng từ ngữ đó được tính 5 điểm. Thành tích của đội là trung bình cộng giữa tổng số điểm/số câu được giao.

- Khi tìm được các từ ngữ hàng ngang thì từ ngữ hàng dọc (từ khoá) hiện ra. Bốn đội nêu thông điệp của từ khoá; thông điệp đúng với từ khoá được tính 5 điểm, thông điệp đúng và hay được tính 10 điểm.  
- Thư kí công bố kết quả.

- GV nhận xét, đánh giá. 
Gợi ý:

	Từ ngữ hàng 1: Có ý thức coi trọng đúng mức những yêu cầu đối với mình, biểu hiện ở thái độ, hành động

	Từ ngữ hàng 2: Những quy phạm hành vi do nhà nước ban hành mà mọi người dân buộc phải tuân theo, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội và bảo vệ trật tự xã hội (nói tổng quát)

	Từ ngữ hàng 3: Bộ máy điều hành, quản lí công việc của nhà nước.

	Từ ngữ hàng 4: Phân tích vật mẫu bằng phương pháp khoa học để giúp chẩn đoán bệnh.

	Từ ngữ hàng 5: Phổ biến, giải thích rộng rãi để thuyết phục mọi người tán thành, ủng hộ, làm theo

	Từ ngữ hàng 6: Tự mình quyết định hành động, không bị chi phối bởi người khác hoặc hoàn cảnh bên ngoài

	Từ ngữ hàng 7: Báo cho cơ quan chính quyền biết người hoặc hành động phạm pháp nào đó

	Từ ngữ hàng 8: Hoàn toàn, không có một sự hạn chế hay một trường hợp ngoại lệ nào cả


Kết quả “Giải ô chữ 3”:
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Một thông điệp của từ khoá: “Tuyệt đối không sử dụng chất ma tuý, dù chỉ một lần và dưới bất kì hình thức nào.”
Có thể tổ chức trò chơi “Chiếc nón kì diệu” để tìm 8 từ ngữ nêu ở trò chơi “Giải ô chữ 3”.
	· Vòng ngoài ghi các nhóm 1, 2, 3, 4; vòng trong ghi các câu từ 1-8 tương ứng với 8 từ ngữ hàng ngang cần tìm.
· Click lần 1 vào kim màu vàng, hai vòng quay ngược chiều nhau, click lần 2, hai vòng dừng lại, nhóm và từ ngữ nhóm cần tìm được xác định ngẫu nhiên. Click vào câu được xác định ngẫu nhiên để đến slide có gợi ý từ ngữ cần tìm.
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4. Hoạt động 4 ( 2 phút)
Hoạt động 4. Vận dụng (cả bài)
Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức, kĩ năng bài học để thuyết trình trước lớp về một trong hai chủ đề:

- Chủ đề 1: “Chúng em nói không với ma tuý học đường”. 
- Chủ đề 2: Kế hoạch tuyên truyền, vận động mọi người ở cộng đồng nơi em ở về phòng, chống ma tuý.

Nội dung: HS tham gia các hoạt động nêu ở phiếu học tập 3.7 và các hoạt động của nhóm theo kế hoạch thực hiện dự án.

Sản phẩm: Bản kế hoạch thực hiện dự án (phiếu học tập 3.7); kết quả đại diện nhóm HS thuyết trình trước lớp. 

Tổ chức thực hiện: 
- Bước 1: GV chia lớp thành 4 nhóm và giao nhiệm vụ (nhóm 1, 2 thực hiện chủ đề 1; nhóm 3, 4 thực hiện chủ đề 2); yêu cầu các nhóm thực hiện nhiệm vụ theo phương pháp dự án. 

- Bước 2: Các nhóm HS xây dựng kế hoạch thực hiện dự án theo mẫu tại phiếu học tập 3.7; đại diện nhóm HS trình bày bản kế hoạch; GV nhận xét, kết luận về kế hoạch của từng nhóm.
	PHIẾU HỌC TẬP 3.7
Các nhóm xây dựng kế hoạch thực hiện dự án theo mẫu sau:
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN
Xây dựng và thuyết trình về chủ đề (ghi tên chủ đề)………

1. Mục tiêu của dự án

2. Nội dung thuyết trình

3. Địa điểm và cách sưu tầm thông tin minh hoạ cho nội dung thuyết trình

4. Phân công (Trưởng nhóm; thư kí; người biên tập nội dung thuyết trình, sưu tầm hình ảnh, viết lời thuyết minh, thiết kế bản trình chiếu, trình bày trước lớp)
Thời gian thực hiện: 05 phút.


– Bước 3: GV xây dựng và thông báo cho HS tiêu chí đánh giá một dự án học tập (tham khảo bảng tiêu chí sau)

	Tiêu chí
	Mô tả tiêu chí
	Mức độ/Điểm

	
	
	Chưa đạt
	Đạt
	Tốt

	1.Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện dự án
	- Đạt: Đủ nội dung theo mẫu; thuyết trình kế hoạch rõ ràng; đăng kí và nộp kết quả thực hiện dự án đúng thời hạn.

- Tốt: Đủ nội dung theo mẫu; thuyết trình kế hoạch rõ ràng; đăng kí và nộp kết quả thực hiện dự án trước thời hạn.
	0
	0.5
	1

	2.Nội dung dự án
	- Đạt: Đúng, đủ nội dung cơ bản theo yêu cầu của bài tập vận dụng; có 1 nội dung lạc chủ đề.

- Tốt: Đúng, đủ nội dung cơ bản theo yêu cầu của bài tập vận dụng; không có nội dung nào lạc chủ đề.
	0
	3.0
	4

	3. Hình thức sản phẩm báo cáo kết quả dự án
	- Đạt: Cấu trúc logic, rõ ràng; kênh chữ và kênh hình bảo đảm phù hợp.

- Tốt: Cấu trúc logic, rõ ràng; kênh chữ và kênh hình bảo đảm phù hợp; sáng tạo, độc đáo.
	0
	0.5
	1

	4. Thuyết trình trước lớp về kết quả dự án
	- Đạt: Tự tin; nói to, rõ ràng, lưu loát

- Tốt: Tự tin; nói to, rõ ràng, lưu loát; thoát li tài liệu; truyền cảm, thuyết phục.
	0
	1.5
	2

	5. Ý kiến của nhóm đối với các nhóm khác
	- Đạt: Có 3 ý kiến (nhận xét/nêu câu hỏi/ phản biện/phát hiện tình huống có vấn đề...)

- Tốt: Có từ 4 ý kiến trở lên (nhận xét/nêu câu hỏi/ phản biện/phát hiện tình huống có vấn đề...)
	0
	1.5
	2

	
	Cộng
	0
	7
	10


– Bước 4: Các nhóm HS triển khai kế hoạch thực hiện dự án (ngoài thời gian học trên lớp); gửi nội dung thuyết trình cho GV (sau 15 ngày tính từ khi học xong bài này).

– Bước 5: GV nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện dự án; tổ chức cho HS trình bày trước lớp vào thời điểm thích hợp.
	Bình Dương, ngày      tháng        năm 2025
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